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1 Nguyễn Thị Anh 17/7/1987 Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 121644583 Dược sĩ đại học 337/BN 29/9/2016 Bắc Ninh 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

2 Lê Quang Dũng 14/8/1988 Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang 186492251 Dược sĩ đại học 1605/BG 12/6/2017 Bắc Giang 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

3 Phạm Thị Hạnh 24/10/1956 Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121142696 Dược sĩ đại học 0021/BG 22/6/2015 Bắc Giang 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

4 Trần Thị Ngọc Lan 18/01/1991 Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang 122147432 Dược sĩ đại học 145/BG 21/12/2017 Bắc Giang 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

5 Nguyễn Thành Luân 14/3/1988 Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng 080448309 Dược sĩ đại học 96/18/CB 9/4/2018 Cao Bằng 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

6 Trần Thị Nương 21/05/1982 Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 121427290 Dược sĩ đại học 1673/BG 28/06/2017 Bắc Giang 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

7 Phương Đức Sình 21/7/1949 P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120954168 Dược sĩ đại học 0069/BG 06/5/2015 Bắc Giang 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

8 Hoàng Thị Thắm 14/3/1986 Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang 121610896 Dược sĩ đại học 01287/HNO 22/11/2017 Hà Nội 26/8/2020 10 giờ 28/8/2020

9 Đỗ Mai Anh 01/2/1983 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 1223200027 Dược sĩ trung cấp 374/BG 09/11/2018 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

10 Trần Thanh Đạm 08/8/1975 Hương Vỹ, Yên Thế, Bắc Giang 121131409 Dược tá 0424/BG 05/12/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

11 Trần Văn Đối 07/8/1975 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 121223047 Dược sĩ trung cấp 1256/BG 23/9/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

12 Nguyễn Thị Phương Dung 26/01/1987 Thị trấn Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang 121723705 Dược sĩ trung cấp 1496/BG 17/9/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

13 Nguyễn Viết Dũng 25/3/1965 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120736369 Dược học Cổ truyền 18/BG 31/12/2009 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

14 Lê Thị Dược 11/8/1994 Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang 122105912 Dược sĩ trung cấp 163/BG 21/12/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

15 Hoàng Thị Hằng 10/1991 Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang 122019829 Dược sĩ trung cấp 654/BG 14/4/2020 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

16 Nguyễn Thị Hằng 04/6/1989 Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 121824597 Dược sĩ trung cấp 48/BG 28/9/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

17 Hoàng Ngọc Hiền 7/10/1980 Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang 121391420 Dược tá 0839/BG 8/01/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

18 Trần Thị Thu Hiền 17/10/1989 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122275015 Dược sĩ trung cấp 01/BG 21/7/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

19 Lưu Văn Hiệp 21/10/1987 Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang 121757427 Y sỹ YHCT 808/BG 15/4/2016 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

20 Nguyễn Thị Hoàn 09/01/1989 Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang 121761565 Dược sĩ trung cấp 05453/HNO 13/7/2015 Hà Nội 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

21 Ngô Thị Nhật Hồng 06/10/1985 P.Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 090978869 Dược sĩ trung cấp 66/TNG 25/9/2017 Thái Nguyên 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

22 Ngô Thị Thanh Hương 28/12/1977 P. Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121308412 Dược sĩ trung cấp 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

23 Đàm Thị Huyền 04/4/1990 Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang 121900232 Dược sĩ cao đẳng 142/BG 8/12/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

24 Nguyễn Đình Kế 19/8/1967 Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang 120927047 Y sỹ YHCT 1544/BG 14/7/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

25 Dương Thị Lan 05/02/1975 Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang 121131407 Y sỹ Sản nhi 1498/BG 17/9/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

26 Nguyễn Thị Liên 16/8/1995 Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang 122125907 Dược sĩ trung cấp 680/BG 04/6/2020 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

27 Ngô Thị Loan 25/08/1994 Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang 122144184 Dược sĩ trung cấp 162/BG 15/11/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

28 Nguyễn Thị Huyền Loan 22/7/1987 Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang 121707118 Dược sĩ trung cấp 1468/BG 25/4/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

Bắc Giang, ngày…….tháng 12 năm 2020
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29 Dương Thị Thanh Mai 20/7/1984 Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang 121537156 Y sỹ YHCT 1357/BG 05/12/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

30 Hoàng Phương Nga 04/9/1984 P. Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121435185 Dược sĩ trung cấp 89/BG 27/10/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

31 Nguyễn Thị Nga 11/4/1958 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120002924 Dược học Cổ truyền 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

32 Bùi Thị Ngọc 20/01/1993 P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122178625 Dược sĩ trung cấp 168/BG 9/1/2018 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

33 Hoàng Thị Ngọc 11/01/1960 P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121380858 Dược sĩ trung cấp 0683/BG 23/12/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

34 Lê Thị Minh Nguyệt 16/01/1991 Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang 122019898 Y sỹ Đa khoa 1369/BG 21/6/2016 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

35 Nguyễn Thị Nhàn 28/4/1982 Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang 121471516 Dược sĩ trung cấp 152/BG 21/12/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

36 Thạch Tuấn Phước 26/11/1994 Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang 122131301 Dược sĩ cao đẳng 307/BG 17/07/2018 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

37 Nông Thị Quyên 25/6/1992 Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 122076395 Dược sĩ cao đẳng 627/BG 17/3/2020 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

38 Lý Thị Tám 28/12/1990 Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang 121892946 Y sỹ 1297/BG 31/10/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

39 Trương Mậu Tân 10/01/1958 P. Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 120025580 Dược học Cổ truyền 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

40 Ngọ Văn Thắng 23/8/1991 Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122035088 Dược sĩ cao đẳng 06904/HNO 14/3/2016 Hà Nội 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

41 Chu Thị Thanh 9/9/1989 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang 121848435 Dược sĩ trung cấp 1432/BG 7/11/2016 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

42 Trần Thị Thanh 26/10/1978 Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang 121359846 Y sỹ YHCT 0832/BG 26/11/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

43 Lý Hương Thảo 22/7/1992 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang 091703178 Dược sĩ trung cấp 338/BG 27/9/2018 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

44 Thân Thị Thảo 24/10/1992 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 024192000315 Dược sĩ cao đẳng 55/HD 08/4/2019 Hải Dương 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

45 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 21/10/1975 P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121168235 Dược sĩ trung cấp 431/BG 04/7/2019 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

46 Phạm Thị Thủy 28/05/1985 Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang 121588085 Dược sĩ trung cấp 392/BG 3/4/2019 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

47 Nguyễn Thị Thúy Trang 21/5/1984 Thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 121537228 Y sỹ YHCT 1368/BG 21/6/2016 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

48 Nguyễn Văn Tùng 20/07/1983 Cương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121436853 Dược sĩ trung cấp 51/ BG 28/09/2017 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

49 Liểu Ngọc Tuyến 20/6/1986 Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang 121639347 Dược sĩ trung cấp 657/BG 04/5/2020 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

50 Trần Thị Vi 15/04/1989 Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 121976935 Dược sĩ trung cấp 599/BN 03/2/2015 Bắc Ninh 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

51 Nông Thị Vinh 02/7/1970 Canh Nậu, Yên Thế, Bắc Giang 120927390 Y sỹ Sản nhi 0809/BG 26/11/2013 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

52 Lê Hồng Yến 15/11/1974 Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang 121536006 Y sỹ Sản nhi 1172/BG 07/10/2015 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

53 Nguyễn Thị Yến 6/9/1985 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121585773 Dược sĩ trung cấp 0571/BG 18/06/2014 Bắc Giang 26/8/2020 08 giờ 28/8/2020

54 Lý Thị Giang 14/01/1991 Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121875786 Dược sĩ đại học 146/BG       21/12/2017 Bắc Giang 26/9/2020 10 giờ 01/10/2020

55 Lại Việt Hùng 20/4/1949 Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 121959750 Dược sĩ đại học 71/BG 07/8/2013 Bắc Giang 26/9/2020 10 giờ 01/10/2020

56 Trần Mạnh Khâm 10/3/1962 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 121029384    Dược sĩ đại học 0263/BG             25/9/2015 Bắc Giang 26/9/2020 10 giờ 01/10/2020

57 Ngô Duy Thuần 22/12/1984 P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121548074 Dược sĩ đại học 1402/BG 05/3/2014 Bắc Giang 26/9/2020 10 giờ 01/10/2020

58 Lê Thị Bích 13/5/1988 Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 122369889 Dược sĩ trung cấp 1928/HY       26/10/2018 Hưng Yên 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

59 Dương Thị Diễm 20/8/1992 Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang 122073977 Dược sĩ trung cấp 1342/HNA 24/01/2018 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

60 Hoàng Bích Diệp 13/2/1990 Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 121986877 Dược sĩ trung cấp 1417/BG 15/3/2019 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

61 Dương Thị Dung 23/12/1981 Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121481234 Dược sĩ trung cấp 1262/BG 23/9/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020
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62 Đào Thị Thu Hà 14/5/1981 P.Trần Nguyên Hãn,TP Bắc Giang, Bắc Giang 121434712 Dược sĩ trung cấp 661/BG 03/4/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

63 Nguyễn Thị Hà 04/6/1993 Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang 017234382 Dược sĩ trung cấp 01777/HNO 23/3/2018 Hà Nội 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

64 Trần Thị Hà 05/9/1975 Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang 121381859 Dược sĩ trung cấp 284/BG 18/11/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

65 Vũ Quân Hải 16/6/1984 Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 121445083 Dược sĩ trung cấp 914/BG 18/11/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

66 Đỗ Thị Hằng 18/4/1973 Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang 121108832 Dược sĩ trung cấp 1213/BG 22/7/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

67 Giáp Mai Hằng 12/3/1977 Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang 121302344 Dược sĩ trung cấp 89/BG 06/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

68 Nguyễn Thị Hạnh 30/4/1984 Hương Vỹ, Yên thế, Bắc Giang 121545523 Dược sĩ trung cấp 1050/BG 25/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

69 Nông Thị Hiền 09/11/1987 Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang 121591517 Dược sĩ trung cấp 1554/ BG 16/7/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

70 Đỗ Thị Hòa 01/5/1990 Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121957208 Dược sĩ trung cấp 313/BG 01/8/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

71 Vũ Thị Hòa 27/01/1992 Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 122082616 Dược sĩ cao đẳng 607/-BG 21/12/2019 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

72 Đào Thị Hoan 05/02/1988 Song Khê, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121701976 Dược sĩ trung cấp 1088/BG 01/7/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

73 Nguyễn Thị Hoan 22/3/1993 Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122040245 Dược sĩ trung cấp 1516/HNA 07/11/2018 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

74 Cao Thị Hồng 16/5/1985 Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang 122398617 Dược sĩ cao đẳng 1490/BG 17/9/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

75 Quách Kiên Hưng 30/10/1991 Thị trấn Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang 122007397 Dược sĩ cao đẳng 1030/HY 31/12/2015 Hưng Yên 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

76 Trần Thị Hương 17/4/1976 P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121221379 Dược sĩ trung cấp 1550/BG 16/7/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

77 Trịnh Thị Thu Hương 07/7/1984 Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang 121545156 Dược sĩ trung cấp 1080/BG 20/01/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

78 Nguyễn Thị Huyền 17/9/1974 Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121136062 Dược sĩ trung cấp 583/BG 09/7/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

79 Nguyễn Thị Huyền 18/4/1992 Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122076019 Dược sĩ trung cấp 885/ HNA 30/9/2016 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

80 Trần Thị Lâm 01/02/1990 Thị trấn Nham Bền, Yên Dũng, Bắc Giang 121975115 Dược sĩ trung cấp 177/BG 22/01/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

81 Hoàng Thị Lan 25/8/1987 Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 121582777 Dược sĩ trung cấp 1263/HNA 20/11/2017 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

82 Vũ Thị Lan 27/7/1983 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 122326685 Dược sĩ trung cấp 1136/BG 17/5/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

83 Lương Thị Hồng Lê 03/01/1985 Phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121499445 Dược sĩ trung cấp 1379/BG 02/8/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

84 Đặng Bích Liên 31/10/1972 Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 121025786 Dược sĩ trung cấp 622/BG 06/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

85 Hoàng Phương Liên 13/01/1982 Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121435862 Dược sĩ trung cấp 162/BG 18/8/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

86 Đỗ Thị Loan 09/6/1983 Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang 121418939 Dược sĩ trung cấp 1008/BG    06/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

87 Nguyễn Văn Long 02/8/1957  Đức Thắng,  Hiệp Hòa, Bắc Giang 120083558 Dược sĩ trung cấp 666/BG 01/7/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

88 Hoàng Sáng Luật 07/12/1993 Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 121957766 Dược sĩ cao đẳng 290/BG 04/7/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

89 Lê Thị Minh 19/9/1991 Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122002364 Dược sĩ trung cấp 1435/BG 29/11/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

90 Lê Thị Nguyệt 04/4/1982 Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang 90774351 Dược sĩ trung cấp 1233/BG 15/3/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

91 Nguyễn Thị Nguyệt 17/02/1983 P.Trần Nguyên Hãn,TP Bắc Giang, Bắc Giang 121394652 Dược sĩ trung cấp 1069/BG 24/7/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

92 Nguyễn Thị Nhâm 18/10/1962 Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 121082178 Dược sĩ trung cấp 0569/BG 04/9/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

93 Vương Thanh Nhàn 08/4/1982 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121419763 Dược sĩ trung cấp 1378/BG 02/8/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

94 Thân Trọng Nhân 23/11/1982 Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 121393751 Dược sĩ trung cấp 1163/BG 21/6/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020
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95 Nguyễn Thị Nhung 07/10/1982 Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121429707 Dược sĩ trung cấp 1266/BG 23/9/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

96 Nguyễn Thị Oanh 10/8/1990 Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122035299 Dược sĩ trung cấp 1145/BN  21/6/2016 Bắc Ninh 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

97 Trần Thị Phương 19/4/1993 Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang 122049426 Dược sĩ trung cấp 1374/BG 17/10/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

98 Nguyễn Thị Quỳnh 30/5/1981 Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121408609 Dược sĩ trung cấp 1274/BG 16/10/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

99 Lý Ngọc Sơn 05/8/1986 Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang 121674713 Dược sĩ trung cấp 327/BG 29/8/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

100 Trần Thị Thanh Tâm 10/01/1984 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 122257653 Dược sĩ trung cấp 1125/BG      17/5/2013 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

101 Chu Thị Thân 30/10/1988 Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 121766520 Dược sĩ trung cấp 445/BG 16/8/2019 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

102 Lê Thị Thanh 16/10/1982 Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121432483 Dược sĩ trung cấp 915/BG 21/12/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

103 Phạm Thị Thanh 28/01/1991 P. Trần Nguyên Hãn,TP Bắc Giang, Bắc Giang 17033526 Dược sĩ trung cấp 134/BG 08/12/2017 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

104 Nguyễn Thị Thảo 09/5/1987 Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121659602 Dược sĩ trung cấp 235/BG 16/4/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

105 Nguyễn Đăng Thịnh 01/11/1973 Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang 121159354 Dược sĩ trung cấp 359/BG 20/01/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

106 Ngô Thị Thúy 21/9/1984 Thường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121484733 Dược sĩ trung cấp 304/BG 17/7/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

107 Lê Thị Kim Thủy 10/9/1991 Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122032219 Dược sĩ cao đẳng 68/BG  06/10/2017 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

108 Nguyễn Thị Thủy 12/10/1991 P.Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121778892 Dược sĩ trung cấp 1264/HNA 20/11/2017 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

109 Trần Kim Tiến 20/01/1974 Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang 33074000224 Dược sĩ trung cấp 769/HY 27/4/2015 Hưng Yên 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

110 Hoàng Thị Trang 07/10/1973 Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang 121455671 Dược sĩ trung cấp 67/BG 06/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

111 Nguyễn Thị Trang 22/9/1985 Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 122298462 Dược sĩ trung cấp 1128/BG 15/4/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

112 Nguyễn Thu Trang 16/9/1988 Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 121864119 Dược sĩ trung cấp 301/BG 17/7/2018 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

113 Ngô Thị Tuyền 26/12/1985 Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121484056 Dược sĩ trung cấp 641/BG 06/5/2015 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

114 Nguyễn Thanh Tuyền 08/8/1981 Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121429735 Dược sĩ trung cấp 123/BG 20/01/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

115 Nguyễn Thị Tuyết 10/5/1988 Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ 132500147 Dược sĩ cao đẳng 1938/PT 10/10/2019 Phú Thọ 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

116 Nguyễn Thị Hồng Vân 17/7/1982 Phường Đa Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121457828 Dược sĩ trung cấp 153/BG 21/12/2017 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

117 Thân Cường Việt 03/5/1976 Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang 121216951 Dược sĩ trung cấp 794/BG 20/01/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

118 Đồng Thị Yến 20/02/1983 Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121469103 Dược sĩ trung cấp 1154/HNA 14/8/2014 Hà Nam 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

119 Nguyễn Thị Liên 06/9/1990 Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang 121989302 Dược sĩ trung cấp 45/BG 28/9/2017 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

120 Nguyễn Thị Luyến 15/11/1987 Phường Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121762075 Dược sĩ trung cấp 1034/BG 08/10/2014 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

121 Phạm Bích Vân 29/11/1993 Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122109777 Dược sĩ trung cấp 1684/BG 28/6/2017 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

122 Đoàn Ngọc Hà 22/10/1979 Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 121279425 Dược sĩ trung cấp 1416/BG 21/10/2016 Bắc Giang 26/9/2020 08 giờ 01/10/2020

123 Thân Văn Bách 08/6/1988 Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 121877219 Dược sĩ đại học 1080/BG 22/6/2015 Bắc Giang 11/11/2020 10 giờ 16/11/2020

124 Nguyễn Hà Lan 08/9/1985 Thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 121588030 Dược sĩ đại học 1675/BG 28/6/2017 Bắc Giang 11/11/2020 10 giờ 16/11/2020

125 Nguyễn Thị Lan 20/8/1989 Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 121918221 Dược sĩ đại học 985/HNA 08/02/2016 Hà Nam 11/11/2020 10 giờ 16/11/2020

126 Vi Anh Tài 25/10/1987 Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang 121544499 Dược sĩ đại học 57/BG 06/10/2017 Bắc Giang 11/11/2020 10 giờ 16/11/2020

127 Nguyễn Thị Ny A 02/11/1990 Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang 122366089 Dược sĩ trung cấp 19/BG 21/8/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020
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128 Chu Thị Ngọc Bích 04/01/1993 Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 122100719 Dược sĩ cao đẳng 377/BG 15/3/2019 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

129 Phạm Thị Giang 01/7/1987 Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 121668842 Dược sĩ trung cấp 0898/BG 22/8/2013 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

130 Nguyễn Thị Hằng 05/9/1993 Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122075283 Dược sĩ trung cấp 128/BG 28/11/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

131 Tạ Thị Thanh Hằng 14/11/1994 Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122124280 Dược sĩ cao đẳng 344/BG 21/12/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

132 Vũ Thị Hiền 15/4/1981 Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 125017298 Dược sĩ trung cấp 547/BN 03/12/2014 Bắc Ninh 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

133 Thân Thị Huế 14/7/1987 Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 125951749 Dược sĩ trung cấp 1343/BN 14/7/2017 Bắc Ninh 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

134 Dương Thị Huệ 27/4/1994 Thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 122134946 Dược sĩ trung cấp 15/BG 21/8/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

135 Nguyễn Thị Khánh Huyền 15/9/1990 Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 121947889 Dược sĩ cao đẳng 239/BG 16/4/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

136 Tạ Thị Thanh Huyền 28/6/1994 Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 122156456 Dược sĩ cao đẳng 133/BG 08/12/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

137 Vũ Long Khánh 02/9/1988 Thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 121728114 Dược sĩ cao đẳng 1028/BG 18/6/2012 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

138 Đỗ Thị Lan 31/12/1994 Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 122073613 Dược sĩ trung cấp 1657/BG 25/6/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

139 Hoàng Thị Liên 04/10/1993 Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang 122111873 Dược sĩ trung cấp 682/BG 04/6/2020 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

140 Phương Thị Liên 25/8/1995 Thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 122165407 Dược sĩ trung cấp 199/BG 02/02/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

141 Trần Thị Liệu 28/3/1990 Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam 037190000601 Dược sĩ trung cấp 1130/BN 21/6/2016 Bắc Ninh 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

142 Phạm Thị Linh 02/02/1985 P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121538855 Dược sĩ trung cấp 209/BG 26/02/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

143 Lương Thị Mai 08/10/1985 Phường Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121524991 Dược sĩ cao đẳng 1203/BG 18/11/2015 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

144 Thân Thị Mai 09/6/1987 Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang 121621186 Dược sĩ trung cấp 1329/BG 05/5/2016 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

145 Đặng Thị Nguyên 20/02/1988 Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang 121665957 Dược sĩ trung cấp 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

146 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/10/1984 Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang 121546124 Dược sĩ cao đẳng 1281/BG 05/4/2016 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

147 Nguyễn Thị Thanh 09/4/1992 Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang 121927443 Dược sĩ trung cấp 147/BG 21/12/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

148 Trần Thị Thoan 14/10/1990 Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh 125404170 Dược sĩ trung cấp 1019/BN 23/02/2016 Bắc Ninh 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

149 Leo Hồng Thu 14/4/1984 Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang 121588829 Dược sĩ trung cấp 275/BG 20/6/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

150 Dương Thị Thư 29/7/1991 Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang 121915716 Dược sĩ trung cấp 160/BG 21/12/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

151 Nguyễn Văn Tuấn 10/7/1994 Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 122074288 Dược sĩ trung cấp 155/BG 21/12/2017 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020

152 Phạm Thị Tuyết 06/3/1993 P. Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang 122329492 Dược sĩ cao đẳng 46/BG 26/01/2018 Bắc Giang 11/11/2020 08 giờ 16/11/2020
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